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Công ty

1 Ngô Quốc Tuấn Nam
CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN TS VÀ XNK QUỐC 

VIỆT

2 Huỳnh Triệu Duy Nam
CÔNG TY TNHH KINH DOANH CHẾ BIẾN TS VÀ XNK QUỐC 

VIỆT

3 Lê Trung Cường Nam CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

4 Lưu Vũ Kha Nam CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

5 Giảng Thanh Thảo Nam CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

6 Quách Kha Khải Hoàng Nam CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

7 Lê Quốc Khởi Nam CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU

8 Quách Ngọc Út Nam
CÔNG TY CP CHẾ BIẾNVÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN CÀ MAU-CHI 

NHÁNH KIÊN GIANG

9 Nguyễn Hoàng Thi Nam CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK TẮC VÂN

10 Nguyễn Đức Long Nam CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THỦY SẢN Á CHÂU

11 Trần Hải Phòng Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (Việt 

Nam)

12 Trần Mạnh Tiến Nam
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM PATAYA (Việt 

Nam)

13 Nguyễn Quốc Trí Nam CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÔNG HẬU

14 Thái Đắc Trường Nam CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÔNG HẬU

15 Trương Hoàng Phương Nam CÔNG TY TNHH ANH KHOA
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16 Diệp Thành Thái Nam CÔNG TY TNHH ANH KHOA

17 Lê Minh Hoàng Nam CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH VIỆT - I MEI

18 Lưu Thanh Sang  Nam CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN CẦN THƠ

19 Nguyễn Phước  Lộc Nam CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM

20 Nguyễn Hoàng Khoa Nam CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN MIỀN NAM

21 Trần Đàm Minh Tâm Nam CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

22 Hoàng Đức Thanh Nam CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

23 Võ Văn Đảnh Nam CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG

24 Triệu Hưng Thái Nam CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG

25 Đoàn Minh Tú Nam CÔNG TY CP TÔ CHÂU

26 Diệp Hoàng Minh Nam CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẠN VÀ TÔI

27 Triệu Thị Ngọc Hà Nữ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẠN VÀ TÔI

28 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK VẠN ĐỨC

29 Phạm Trong Nhân Nam CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK VẠN ĐỨC

30 Nguyễn Thị Dung Nữ CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK VẠN ĐỨC

31 Nguyễn Tường Lâm Nam CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK VẠN ĐỨC

32 Lại Văn Nghĩa Nam CÔNG TY CP THỰC PHẨM XK VẠN ĐỨC

33 Lê Dũng Kháng Nam CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XNK THỦY SẢN THANH ĐOÀN

34 Lê Thị Loan Anh Nữ CÔNG TY TNHH PHÚ THẠNH



35 Khổng Huỳnh Duy Nữ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN MỸ

36 Huỳnh Tấn Thanh Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC ANH - CHI 

NHÁNH LAI VUNG ĐỒNG THÁP

37 Huỳnh Hiếu Tuấn Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC ANH

38 Bùi Minh Nhựt Nam CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC ANH

39 Trần Ngọc Thạch Nam CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG

40 Trần Ngọc Hòa Nam CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG

41 Phan Minh Tuyền Nam CÔNG TY TNHH SX TM DV THUẬN AN

42 Nguyễn Thanh Phong Nam CÔNG TY TNHH SX TM DV THUẬN AN

43 Phạm Thanh Sơn Nam CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

44 Nguyễn Văn Tính Nam CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

45 Huỳnh Thị Hồng Diễm Nữ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

46 Nguyễn Huy Hùng Nam CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

47 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nam
CHI NHÁNH CẦN THƠ - TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ 

NGHIỆM TP.HCM

48 Đặng Quốc Phòng Nam
CHI NHÁNH CẦN THƠ - TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ 

NGHIỆM TP.HCM

49 Kim Thành Nam CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG

50 Trần Văn Châu Nam CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ HẬU GIANG

51 Nguyễn Tấn Phi Nam CÔNG TY CP THỦY ĐẶC SẢN


